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BÀI HỌC TRỰC TUYẾN LỚP  6 – TUẦN 3
Lưu ý: + Các em ghi bài vào vở bài học.

THEME 7: ROBOTS –LESSON 3 + 4
I. New words:

Lesson 3
1.  Strong (adj) Khoẻ
2. Weak (adj) Yếu
3. Fast >< Slow (adj) Nhanh>< chậm
4. Quiet (adj) Yên lặng
5.  Loud (adj) ồn ào
6. Intelligent = Smart (adj) Thông minh

Lesson 4
1. Space station (n) Trạm không gian
2. Checklist (n) Danh sách
3. Astronaut (n) Phi hành gia
4. Gravity (n) Trọng lực
5. Spacesuit (n) Đồ phi hành gia
6. Earth (n) Trái đất
7. Moon (n) Mặt trăng
8. Star (n) Sao
9. Float (v) Trôi lơ lửng

II. Structures: 
LESSON 3

Which robots would make the best soccer player? I think robot 3, because it’s the strongest.
No, I think Robots 1, because it’s the fastest. OK, I agree.

LESSON 4
How do you use the toilet in space? I have to use a special toilet.
Why? Because everything floats in space.
Note: 1. Dùng because trả lời cho câu hỏi bắt đầu bằng Why.
          2. Superlative forms of adjectives: So sánh nhất của tính từ
Short adjectives (Tính từ ngắn): là tính từ có 1 âm tiết hoặc tính từ có 2 âm tiết tận 
cùng là y, le, ow, et, er.
Long adjectives (Tính từ dài): ;là tính từ có 2 âm tiết trở lên.
Short adjectives (Tính từ ngắn)   the + adj-EST
Long adjectives (Tính từ dài)   the most + adj
Tính từ đặc biệt:

Adjectives Superlatives
Good The best
Bad The worst
Much/many The most
Little The least
Far The fathest, the furthest
Funny The funniest


